
PHẦN I: TẬP ĐỌC 

Yêu cầu cần đạt: 

- Đọc đúng tiếng, đúng từ.  

- Ngắt, nghỉ hơi ở đúng chỗ.  

- Giọng đọc trôi chảy, có diễn cảm.  

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu.  

- Trả lời đúng câu hỏi liên quan đến bài học từ tuần 19 – 34.  

PHẦN II: CHÍNH TẢ  

Yêu cầu cần đạt:  

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng 

quy định. 

- Chú ý viết hoa đúng quy định; chú ý các âm vần dễ nhầm lẫn.  

- Ôn tập phân biệt các âm, vần, dấu thanh dễ lẫn.  

+ c/k, ch/tr, ac/at 

+ g/gh, s/x, uc/ut 

+ ngh/ng, r/d/gi, ưc/ưt 

+ uynh/uych, iêt/iêc, l/n 

+ uya/uyu, iêu/ươu, uôt/uôc 

+ iu/ưu, ươc/ươt 

+ êt/êch 

+ oanh/oach 

+ eo/oe, ên/ênh 

+ ip/iêp 

+ im/iêm, it/uyt, in/inh 

- Phân biệt: dấu hỏi, dấu ngã. 

- Ôn tập: Viết hoa tên người, tên riêng địa lí. 



PHẦN III: LUYỆN TỪ VÀ CÂU  

Yêu cầu cần đạt:   

- Ôn tập các kiểu câu: Câu giới thiệu, Câu nêu hoạt động, Câu 

nêu đặc điểm.  

- Ôn tập: Từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ hoạt động, từ ngữ chỉ đặc 

điểm.  

- Dấu câu: dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy. 

- Ôn tập mở rộng vốn từ về: 

+ Các mùa 

+ Ngày Tết 

+ Cây cối 

+ Thiên nhiên 

+ Muông thú 

+ Vật nuôi 

+ Bảo vệ môi trường 

+ Các loài vật nhỏ bé 

+ Giao tiếp, kết nối 

+ Nghề nghiệp 

+ Bác Hồ và nhân dân 

+ Sản phẩm truyền thống của 

đất nước 

+ Các loài vật dưới biển 

 



PHẦN IV: TẬP LÀM VĂN  

Yêu cầu cần đạt:  

- Viết được đoạn văn đúng yêu cầu đã học.  

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng đúng từ ngữ, không mắc lỗi 

chính tả.  

- Chữ viết rõ ràng, bài viết trình bày sạch sẽ.  

Ôn các dạng đoạn văn đã học:   

1. Tả một đồ vật. 

2. Viết thiệp chúc Tết. 

3. Kể về việc chăm sóc cây cối. 

4. Kể lại một việc đã chứng kiến hoặc tham gia. 

5. Giới thiệu tranh ảnh về một con vật. 

6. Kể về hoạt động của con vật. 

7. Viết lời xin lỗi. 



 

8. Kể về việc làm bảo vệ môi trường. 

9. Giới thiệu một đồ dùng học tập. 

10. Tả một đồ dùng trong gia đình. 

11. Viết lời cảm ơn các chú bộ đội hải quân. 

12. Kể một sự việc. 

13. Giới thiệu đồ vật được làm từ tre. 

14. Kể về buổi đi chơi. 

15. Kể về công việc của một người mà em biết. 

 



PHẦN V: MỘT SỐ BÀI LUYỆN TẬP 

Bài 1: Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm trong các từ sau: 

(trắng muốt, mát mẻ, ấp ủ, trong vắt, xanh ngắt, nảy lộc, rực rỡ, 

chăm sóc, tươi tốt) 

 ..................................................................................................  

 ..................................................................................................  

Bài 2: Kết hợp từ ngữ để tạo câu. 

Vườn hồng  trôi êm ả giữa đôi bờ. 

Vầng trăng  gặm cỏ trên đồi. 

Dòng sông  sáng vằng vặc giữa trời. 

Đàn bò  toả hương thơm ngát. 

Bài 3: Sắp xếp các loại cây sau vào nhóm thích hợp: 

(cây lúa, cây cam, cây ngô, cây xoài, cây sắn, cây ổi, cây khoai 

lang, cây khoai tây) 

Cây lương thực:  .......................................................................  

 ..................................................................................................  

Cây ăn quả:  ..............................................................................  

 ..................................................................................................  

 



Bài 4: Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào ô 

trống. 

a) Sau cơn mưa, cây cối tốt tươi  

b) Con gì có cái vòi rất dài  

c) Ôi, con công múa đẹp quá  

d) Ở miền Bắc, có mấy mùa  

e) Con sóc đang nhặt hạt dẻ 

Bài 5: Tìm từ chỉ sự vật trong các câu dưới đây: 

a) Đám mây xốp, nhẹ trông như chiếc gối bông xinh xắn. 

 ..................................................................................................  

b) Trên bầu trời, mây đen, mây trắng đang rong ruổi theo gió. 

 ..................................................................................................  

c) Sương long lanh đậu trên cành lá. 

 ..................................................................................................  

Bài 6: Đặt dấu phẩy vào đúng vị trí trong mỗi câu sau: 

a) Sách báo tạp chí đều được xếp gọn gàng trên giá. 

b) Chào mào sáo sậu sáo đen hót vang tạo nên bản nhạc mùa hè. 

c) Học sinh lớp 1 lớp 2 đi tham quan vào thứ Sáu. 



 

Bài 7: 

a) Những từ ngữ nào dưới đây chỉ người làm việc trên biển? 

(ngư dân, bộ đội hải quân, lái xe, thuỷ thủ, phi công, nông dân, 

thợ xây) 

 ..................................................................................................  

b) Những từ ngữ nào chỉ hoạt động bảo vệ, chăm sóc cây? 

(tưới cây, bẻ cành, tỉa lá, chặt cây, vun gốc, giẫm lên cỏ, hái 

hoa, bắt sâu, trồng cây) 

 ..................................................................................................  

Bài 8: Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp. 

(kính yêu, chăm lo, nhớ ơn, kính trọng, quan tâm) 

Nhóm 1: Từ chỉ tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi. 

 ..................................................................................................  

Nhóm 2: Từ chỉ tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ. 

 ..................................................................................................  



Bài 9: Em hãy chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: 

a) (dẻ, giẻ, rẻ) 

giá ..............    ........... lau    hạt ............ 

b) (nức, nứt) 

............ nẻ    ........... nở    thơm ........... 

Bài 10: Kết hợp từ ngữ để tạo câu giới thiệu. 

Hồ Ba Bể  là thành phố ngàn hoa. 

Hang Sơn Đoòng  là hồ nước ngọt quý hiếm của Việt Nam. 

Đà Lạt  là hang động lớn nhất thế giới. 

Bài 11: Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống: 

a) Chữ ch hay tr? 

Trăng ......òn như quả bóng 

Lơ lửng ........eo trên trời 

Gió đùa mây .......e kín 

Trăng .......ốn vào mây chơi. 

(Nguyễn Ngọc Hưng) 



 

b) Vần in hay inh? 

Cây xấu hổ 

Mắt trong kẽ lá 

T......... nghịch nh...`... em 

X...... đừng xấu hổ 

Cây hãy làm quen. 

Vì hay nhút nhát 

Cây đứng một m....`.... 

Vì hay xấu hổ 

Suốt đời lặng th......... 

(Thái Thăng Long) 

Bài 12: Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã vào chữ in đậm. 

a) Trường em ngói mới đo hồng 

Mọc lên tươi thắm giưa đồng lúa xanh 

Gió về đồng lúa reo quanh 

Vây chào nhưng bước chân nhanh tới trường. 

(Nguyễn Bùi Vợi) 

b) Gió ơ rất xa, rất rất xa 

Gió thích chơi thân với mọi nhà 

Gió cù khe anh mèo mướp 

Ru đàn ong mật đến thăm hoa... 

(Ngô Văn Phú) 



Bài 13: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm: 

a) Nhà vua họp bàn việc nước ở dưới thuyền rồng. 

 ..................................................................................................  

b) Cây cỏ héo vàng. 

 ..................................................................................................  

c) Sách vở là người bạn thân thiết của học sinh. 

 ..................................................................................................  

Bài 14: Điền vần ươc hoặc ươt vào chỗ trống. 

Mưa đến rồi. Mọi người không tưởng được là mưa lại kéo 

đến chóng thế. Bao nhiêu n....'.... tuôn rào rào. Lá đào, lá na, lá 

sói vẫy tai run rẩy. Con gà trống ....'.... lướt th....'.... ngật 

ngưỡng tìm chỗ trú. 

(Tô Hoài) 

 



Bài 15: Tìm và viết các tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có 

nghĩa như sau: 

a) Tiếng chim hót có nhiều âm thanh cao và trong, ríu vào nhau 

nghe vui tai. 

 .................................................................................................  

b) Ánh sáng trực tiếp từ Mặt Trời chiếu xuống. 

 .................................................................................................  

c) Vật để thắp sáng, hình trụ, làm bằng sáp hoặc bơ, ở giữa có 

bấc. 

 .................................................................................................  

d) Có nhiệt độ thấp hơn nhiều so với mức nhiệt độ trung bình. 

 .................................................................................................  

 



 

PHẦN VI: GỢI Ý MỘT SỐ ĐỀ TẬP LÀM VĂN 

Đề 1: Viết đoạn văn tả một đồ vật em cần dùng để tránh nắng 

hoặc tránh mưa. 

Gợi ý: 

- Em muốn tả đồ vật gì? 

- Đồ vật đó có gì nổi bật về hình dạng, màu sắc,...? 

- Em thường dùng đồ vật đó vào lúc nào? 

- Tình cảm của em đối với đồ vật đó thế nào? 

Đề 2: Viết đoạn văn kể lại việc em và các bạn chăm sóc cây. 

Gợi ý: 

- Em và các bạn đã làm việc gì để chăm sóc cây? 

- Kết quả công việc ra sao? 

- Em có suy nghĩ gì khi làm xong việc đó? 



Đề 3: Viết đoạn văn kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc 

tham gia ở nơi em sống. 

Gợi ý: 

- Em đã tham gia hoặc chứng kiến việc gì? Ở đâu? 

- Có những ai tham gia việc đó? 

- Những người tham gia đã làm gì? Làm như thế nào? 

- Em có suy nghĩ gì khi chứng kiến (hoặc tham gia việc đó)? 

Đề 4: Viết đoạn văn giới thiệu tranh (ảnh) về một con vật em 

yêu thích. 

Gợi ý: 

- Em nhìn thấy tranh (ảnh) ở đâu? 

- Trong tranh (ảnh) có con vật nào? Con vật đó đang làm gì? Nó 

có đặc điểm gì nổi bật? 

- Em có thích tranh (ảnh) đó không? Vì sao? 



Đề 5: Viết đoạn văn kể lại hoạt động của một con vật mà 

em quan sát được. 

Gợi ý: 

- Em muốn kể về con vật nào? 

- Em đã được quan sát kĩ con vật đó ở đâu? Khi nào? 

- Kể lại những hoạt động của con vật đó. 

- Nêu nhận xét của em về con vật đó. 

Đề 6: Viết đoạn văn kể về việc em đã làm để bảo vệ môi 

trường. 

Gợi ý: 

- Em đã làm việc gì để bảo vệ môi trường? 

- Em đã làm việc đó lúc nào? Ở đâu? Em làm như thế nào? 

- Ích lợi của việc làm đó là gì? 

- Em cảm thấy thế nào khi làm việc đó? 



Đề 7: Viết đoạn văn giới thiệu về đồ dùng học tập. 

Gợi ý: 

- Tên của đồ dùng đó là gì? 

- Đồ dùng đó có điểm gì nổi bật (hình dạng, màu sắc)? 

- Công dụng của đồ dùng đó là gì? 

- Nêu cách bảo quản đồ dùng đó. 

Đề 8: Viết đoạn văn tả một đồ dùng trong gia đình em. 

Gợi ý: 

- Tên đồ dùng là gì? 

- Nó có gì nổi bật về hình dạng, kích thước, màu sắc,...? 

- Nó được dùng để làm gì? 

- Em có cảm nghĩ gì khi đồ dùng đó có trong nhà của mình? 

Đề 9: Viết lời cảm ơn các chú bộ đội hải quân đang làm 

nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. 

Gợi ý: 

- Mở đầu, em gửi lời chào đến các chú bộ đội hải quân. 

- Tiếp theo, em giới thiệu ngắn gọn về mình. 

- Em viết lời cảm ơn và nêu rõ lí do khiến em biết ơn các chú 

bộ đội hải quân. 

- Cuối cùng, em gửi lời chúc, lời chào đến các chú bộ đội hải 

quân. 



Đề 10: Viết đoạn văn kể lại một việc Bác Hồ đã làm trong 

câu chuyện “Chiếc rễ đa tròn”. 

Gợi ý: 

- Em muốn kể về việc làm nào của Bác Hồ? 

- Em đã làm việc đó như thế nào? 

- Em có suy nghĩ gì về việc làm của Bác? 

Đề 11: Viết đoạn văn giới thiệu đồ vật được làm từ tre hoặc 

gỗ. 

Gợi ý: 

- Em muốn giới thiệu đồ vật gì? 

- Đồ vật đó có điểm gì nổi bật? (về hình dạng, màu sắc,...) 

- Đồ vật đó được dùng để làm gì? 

- Em có nhận xét gì về đồ vật đó hoặc người làm ra đồ vật đó? 



 

Đề 12: Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi cùng người thân 

(hoặc thầy cô, bạn bè). 

Gợi ý: 

- Em đã được đi đâu, vào thời gian nào? Có những ai cùng đi 

với em? 

- Mọi người đã làm những gì? 

- Em và mọi người có cảm xúc như thế nào trong chuyển đi đó? 

- Nêu cảm nghĩ của em về chuyến đi. 

Đề 13: Viết đoạn văn kể về công việc của một người mà em 

biết. 

Gợi ý: 

- Em muốn kể về ai? Người đó làm công việc gì? 

- Người đó làm việc ở đâu? 

- Công việc đó đem lại lợi ích gì? 

- Em có suy nghĩ gì về công việc đó? 

 

 

 


